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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực đa dạng sinh học








Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học (Dự thảo Nghị định). Sau một thời gian khẩn trương xây dựng, đến nay, dự thảo Nghị định đã được hoàn chỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trình Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định với các nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 13 tháng 11 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đa dạng sinh học và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2009. Luật Đa dạng sinh học quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Tại Điều 78 Luật Đa dạng sinh học quy định "Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước"; Tại Điều 75 Luật Đa dạng sinh học quy định về bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học; Tại Điều 7 Luật Đa dạng sinh học quy định những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học. 
Triển khai Luật Đa dạng sinh học, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định xác định tiêu chí và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế khu bảo tồn và các văn bản hướng dẫn thi hành khác. Các quy định pháp luật về đa dạng sinh học hiện hành đã từng bước góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. 

Mặt khác, đa dạng sinh học là lĩnh vực mang tính đa ngành nên một số nội dung, thành phần đa dạng sinh học đang được điều chỉnh đồng thời cùng với các  luật khác như Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thực thi Luật này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển ba loại rừng; quản lý nhà nước về bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững nguồn gen sinh vật rừng; quản lý đa dạng sinh học thuộc hệ sinh thái rừng và các quy định liên quan đến, quản lý lâm sản (gồm động, thực vật rừng); Luật Thủy sản năm 2003 điều chỉnh về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 điều chỉnh về giống cây trồng, trong đó có nguồn gen giống cây trồng quý hiếm; quản lý giống cây trồng gây hại; Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 điều chỉnh về giống vật nuôi, trong đó có quy định về nguồn gen giống vật quý hiếm, quản lý giống vật nuôi gây hại…Với mỗi nội dung quản lý chuyên biệt trên hiện đang có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính gồm: Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 2/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng; sửa đổi, bổ sung Nghị định số số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng; Nghị định 47/2005/NĐ-CP ngày 8/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi. Tuy nhiên, tại các Nghị định xử phạt này, một số nội dung đặc thù trong đa dạng sinh học chưa được đề cập hoặc đề cập chưa rõ ràng gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật  như các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; các quy định về tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích; quy định về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng...
Năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành điều tra về tình hình thực thi pháp luật đa dạng sinh học cùng với việc thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên  tại các địa phương, vườn quốc gia và khu bảo tồn. Kết quả điều tra với báo cáo của 33/63 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 31/78 vườn quốc gia, khu bảo tồn cho thấy các nội dung về quản lý loài nguy cấp, quý hiếm, các quy định đặc thù trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý thủy sản, động vật thủy sinh và giống cây trồng, vật nuôi đang được thực thi  hiệu quả với các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên,  một số hành vi liên quan đến khai thác khoáng sản trong các khu bảo tồn chưa được quy định cụ thể với các khung hình phạt rõ ràng đối với từng hành vi  như  khai thác, đào bới khoáng sản trong khu bảo tồn; sử dụng dụng cụ, phương tiện, các loại bẫy bắt động vật hoang dã; phát tán động, thực vật ngoại lai xâm hại; nuôi trồng, lưu giữ, mua bán vận chuyển loài ngoại lai xâm hại; gây ô nhiễm môi trường của khu bảo tồn; khai thác quá mức các loài động, thực vật không phải là loài nguy cấp, quý hiếm; khai thác lâm sản phụ..Thực tế trong thời gian qua, do chưa có những quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm trong kiểm soát, ngăn ngừa loài ngoại lai xâm hại nên đã xảy ra tình trạng nhiều loài ngoại lai xâm hại đã được nhập khẩu hoặc du nhập bằng các con đường khác nhau vào nước ta gây nên những tổn thất lớn về kinh tế và đa dạng sinh học như Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata), cây Mai dương (Mimosa pigra), Bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima)... Đặc biệt là vụ việc nhập khẩu 40 tấn Rùa tai đỏ (Trachemys scripta elegans) - một loài đã được quốc tế cảnh báo là một trong những loài xâm hại nguy hiểm nhất- tại Vĩnh Long đã gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong công tác kiểm soát loài ngoại lai xâm hại nói riêng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung. 
Để bảo đảm tính tuân thủ pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân của các bên liên quan trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học của đất nước, đồng thời, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, việc xây dựng và ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học nói riêng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

Từ những lý do trên cho thấy việc ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học là một đòi hỏi khách quan và cấp thiết trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội nước ta hiện nay để góp phần đưa Luật Đa dạng sinh học vào cuộc sống, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường sự tuân thủ pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu bức xúc của thực tiễn đang đặt ra đối với công tác quản lý bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học.  


II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định được soạn thảo trên cơ sở các các quan điểm sau đây:

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học không loại trừ mà song hành cùng các nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng; thủy sản; giống cây trồng và vật nuôi. 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học tập trung vào các mảng nội dung đặc thù của đa dạng sinh học mà các nghị định thành phần chưa quy định hoặc quy định chưa rõ như các nội dung về bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp cận nguồn gen; chia sẻ lợi ích;  quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng. Đồng thời, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính tập trung làm rõ những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 7 của, Luật Đa dạng sinh học. 
Các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học không quy định trực tiếp tại Nghị định này thì áp dụng theo các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINH HỌC

Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 03 năm 2011 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học. Ban soạn thảo, Tổ biên tập gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Bộ, ngành có liên quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,  Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định. Cụ thể:
1. Tổ chức nghiên cứu Luật Đa dạng sinh học và các văn bản pháp luật có liên quan, Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008, xác định các hành vi vi phạm hành chính liên quan theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và rà soát các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến đa dang sinh học, xây dựng cơ sở pháp lý cho việc soạn thảo Dự thảo Nghị định;
2. Khảo sát, đánh giá, xác định hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc soạn thảo Dự thảo Nghị định.  

3. Xây dựng khung dự thảo Nghị định và xây dựng các nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định;

4. Lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

5. Lấy ý kiến trên website của Chính phủ và website của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Tổ chức các Hội thảo để lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị định của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các vườn quốc gia; khu bảo tồn và các chuyên gia có kinh nghiệm về xây dựng pháp luật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học;


IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 


Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học gồm có 6 chương, 33 điều với nội dung chủ yếu như sau: 

 Chương I, Những quy định chung gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng , giải thích từ ngữ, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương II, Hình thức và mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên, gồm 05 điều (từ Điều 7 đến Điều 11) quy định xử phạt đối với các vi phạm các quy định về đất đai, cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn; xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn; điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn; gây ô nhiễm đất, nước hoặc không khí trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn.

Chương III, Hình thức và mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật gồm 10 điều (từ Điều 12 đến Điều 22) quy định xử lý các vi phạm các quy định về bảo vệ loài hoang dã trong khu bảo tồn; vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ngoài khu bảo tồn. Nghị định xử phạt vi phạm đối với việc quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nếu vi phạm xảy ra ở cả bên trong và bên ngoài khu bảo tồn với mức xử phạt ở bên trong khu bảo tồn cao hơn bên ngoài khu bảo tồn. Đối với vi vi phạm việc quản lý loài hoang dã không thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thì Nghị định chỉ xử phạt đối với các vi phạm xảy ra trong khu bảo tồn; vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; quy định xử phạt vi phạm đối với các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn; trong phạm vi khu bảo tồn và nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại. 

Chương IV, Hình thức và mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên di truyền gồm 3 điều (từ Điều 23 đến Điều 25) quy định xử phạt đối với các vi phạm quy định về quản lý, tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích từ nguồn gen; vi phạm các quy định về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; vi phạm các quy định sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu giữ, vận chuyển  sinh vật biến đổi gen,sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 

Chương V, Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính gồm 8 điều (từ Điều 26 đến Điều 31) quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt; thẩm quyền xử phạt; nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt; áp dụng các biện pháp ngăn chặn; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; mẫu biểu sử dụng trong xử phạt hành chính. 
Chương VI, Điều khoản thi hành gồm 2 điều (từ Điều 35 đến Điều 36) quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành của các Bộ, ngành, địa phương. 

Phần phụ lục gồm các mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học. 

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ


1. Về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định 
Phương án 1: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học với các nội dung xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái, loài sinh vật, nguồn gen; quản lý các hệ sinh thái, loài sinh vật, nguồn gen.
Với quy định phạm vi điều chỉnh này, Nghị định sẽ đưa ra đầy đủ các chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo các nội dung của Luật Đa dạng sinh học. Nghị định xây dựng theo hướng quy định này sẽ loại trừ một số nội dung được điều chỉnh trong các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, thủy sản, giống cây trồng, giống vật nuôi. Xây dựng theo phương án này cần thiết phải có đầy đủ các quy định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đa dạng sinh học, tổng kết thực thi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, thủy sản, giống cây trồng, giống vật nuôi. 
Phương án 2: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Do thực tế hiện nay, một số quy định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đa dạng sinh học chưa được ban hành như quy định về chế độ quản lý đối với loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ,  quy chế quản lý khu bảo tồn, quy chế quản lý vùng đệm; hướng dẫn quản lý sử dụng các lợi ích được chia sẻ từ việc tiếp cận nguồn gen; quy định cụ thể việc cung cấp thông tin về nguồn gen......Bên cạnh đó, một số nội dung xử phạt vi phạm về bảo tồn loài, hệ sinh thái đã được quy định điều chỉnh bởi các nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, thủy sản, giống cây trồng, giống vật nuôi,.Trường hợp muốn có quy định đầy đủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học thì cần phải chờ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học được ban hành đầy đủ . Như vậy, thời gian chờ đợi để ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học sẽ rất dài  trong khi đòi hỏi thực tiễn cần phải có một văn bản quy định chế tài để đảm bảo sự thực thi, tính nghiêm minh của pháp luật đa dạng sinh học, ngăn ngừa các nguy cơ gây thiệt hại đến đa dạng sinh học và môi trường của đất nước. 
Trên cơ sở cân nhắc hai phương án trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn theo phương án 2 và được thể hiện tại Điều 1 của Dự thảo Nghị định.

2. Về hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn
Phương án 1: Quy định hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác trái phép khoáng sản trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. Do thực tế hiện nay có nhiều trường hợp vào khu bảo tồn để khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác. Với quy định "trái phép" sẽ ngăn ngừa các hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
Phương án 2: Quy định hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. Theo Luật đa dạng sinh học, tại điều 7, khoản 3, nghiêm cấm hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. Như vậy, mọi hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn đều bị nghiêm cấm và cần phải có chế tài xử lý nếu vi phạm. Trong trường hợp cơ quan nhà nước thấy cần thiết phải tiến hành hoạt động điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn thì cần phải tuân thủ theo các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng của khu bảo tồn. 
Cân nhắc 2 phương án nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn phương án 2 và thể hiện tại Điều 9 của Dự thảo Nghị định.

2. Về quy định quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Điều 37, Luật đa dạng sinh học quy định: "Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bao gồm: a) Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; b) Giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm"

Điều 190, Bộ luật hình sự quy định "Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm".

Như vậy, các vi phạm đối với động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học chỉ quy định về quản lý, bảo vệ loài thực vật hoang dã, giống cây trồng, nấm và vi sinh vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
Mặt khác, các vi phạm đối với các loài thuộc Danh mục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm  được Chính phủ quy định trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); các loài thực vật thủy sinh quý, hiếm thuộc Danh mục được Chính phủ quy định trong lĩnh vực thủy sản; các loài giống cây trồng quý, hiếm được Chính phủ quy định trong lĩnh vực giống cây trồng đã được xử lý vi phạm theo các quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý rừng và bảo vệ lâm sản; thủy sản, giống cây trồng. Do vậy, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học chỉ quy định xử phạt đối với các vi phạm về loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ngoài các Danh mục loài nêu trên. 
Việc xác định mức phạt căn cứ theo giá trị tang vật vi phạm: có ý kiến cho rằng quy định mức phạt căn cứ theo giá trị tang vật vi phạm là không khả thi do tang vật vi phạm không phải là hàng hóa được phép trao đổi, mua bán trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ chưa được xác định cùng với chế độ quản lý chưa có (Dự thảo Nghị định đang được xây dựng) nên cũng chưa thể đưa ra cách tính nào khác. Ngoài ra, khó có thể định lượng vi phạm đối với các loài nấm và vi sinh vật thuộc Danh mục. Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử phạt hành chính quy định "Trường hợp không áp dụng được các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này để định giá tang vật, phương tiện thì cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt thành lập Hội đồng định giá". Do vậy, Dự thảo Nghị định đưa việc xác định mức phạt căn cứ theo giá trị tang vật vi phạm. 
 4. Về quy định kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Hành vi vi phạm các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại được chia theo 2 cấp độ kiểm soát được sự phát triển, lây lan và không kiểm soát được sự phát triển, lây lan, tại 2 khu vực trong phạm vi khu bảo tồn và ngoài phạm vi khu bảo tồn với các mức xử phạt khác nhau nhằm ngăn ngừa sự lây lan, phát tán của các loài ngoại lai xâm hại đã biết cũng như các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại Việt Nam. 
Hành vi nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại chia theo 2 mức độ nhập khẩu vi sinh vật thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại và nhập khẩu động vật, thực vật thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại. Do mức độ nguy hiểm có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội của sự lây lan vi sinh vật ngoại lai xâm hại nên Nghị định xử phạt vi phạm hành chính quy định mức xử  phạt cao (từ 50.000.000 đồng) đối với hành vi nhập khẩu ngoại lai xâm hại đã biết. 
Có ý kiến cho rằng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu vi sinh vật ngoại lai xâm hại là quá cao, tuy nhiên, xét từ tính chất nghiêm trọng có thể xảy ra nếu để vi sinh vật ngoại lai xâm hại phát tán tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất như quy định tại Điều 21, Điều 22 Dự thảo Nghị định nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập vi sinh vật ngoại lai xâm hại vào Việt Nam. 
5. Một số vấn đề khác

Dự thảo Nghị định có quy định xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (Điều 18); quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen (Điều 23); quản lý rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học (Điều 24, Điều 253). Có ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể hơn, tuy nhiên, với các quy định hiện hành của Luật đa dạng sinh học, Nghị định 65/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, vẫn cần thiết phải có những hướng dẫn cụ thể hơn về chế độ quản lý. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo theo hướng đưa ra một số quy định chung như quy định tại các Điều 18, Điều 23, Điều 24, Điều 25 của Dự thảo Nghị định. 
Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.  
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